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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /BC-STP
	Lâm Đồng, ngày             tháng  3  năm 2025


BÁO CÁO

Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức tại Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng

Kính gửi: Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.
Thực hiện Văn bản số 06/TTr ngày 05/3/2025 của Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về việc cung cấp thông tin, tài liệu để ban hành quyết định thanh tra, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng báo cáo số liệu từ ngày 01/01/2023 đến 28/02/2025 như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Khái quát đặc điểm, tình hình, cơ cấu tổ chức của cơ quan

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng (được thay thế bởi Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 và Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng); thực hiện tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; pháp chế; chứng thực; nuôi con nuôi; hộ tịch; quốc tịch; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư, tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; thừa phát lại; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; đăng ký biện pháp bảo đảm; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác tư pháp khác và các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật.

Hiện nay, bộ máy tổ chức của Sở gồm: Giám đốc, 03 Phó giám đốc, 05 phòng nghiệp vụ (Thanh tra Sở, Tổng hợp và Phổ biến giáo dục pháp luật, Hành chính tư pháp, Bổ trợ tư pháp, Xây dựng kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật), 06 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (gồm: 04 Phòng Công chứng, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Trung tâm Trợ giúp pháp lý). Tính đến thời điểm báo cáo, tổng công chức, viên chức, người lao động Sở là 85 người (trong đó: công chức 29; viên chức 39 và người lao động 17).

2. Việc phân cấp về công tác tổ chức cán bộ của UBND tỉnh đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở 

Thực Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định “phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng”, Sở Tư pháp đã thực hiện phân cấp cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo Điều 10 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND. Trong quá trình phân cấp các đơn vị sự nghiệp thực hiện tốt, nghiêm túc.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TỪ 01/01/2023 ĐẾN 28/02/2025
1. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
1.1. Tuyển dụng viên chức

a) Căn cứ pháp lý  

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

- Luật Trợ giúp pháp lý 2017;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

- Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp;

- Công văn số 748/SNV-CCVC ngày 01/8/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐ-CP; Thông tư số 03/2019/TT-BNV;

- Thông báo số 39/TB-SNV ngày 06/01/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng thông báo số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng năm 2023.

b) Tình hình tuyển dụng viên chức
Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp có 02 đợt tuyển dụng viên chức; số lượng viên chức được tuyển dụng là 05 viên chức, cụ thể:
- Năm 2023 Sở Tư pháp đã tổ chức 02 đợt tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng bằng hình thức xét tuyển, không tổ chức thi tuyển. Kết quả tuyển dụng được 05 viên chức.
+ Đợt I/2023: tuyển dụng 03 viên chức.

+ Đợt II/2023: tuyển dụng 02 viên chức.
- Năm 2024: Sở Tư pháp không tổ chức tuyển dụng viên chức.
1.2. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức
-
Số lượng viên chức lãnh đạo, quản lý hiện có: 08 viên chức.

-
Số lượng viên chức trong giai đoạn thanh tra được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu (kể cả những người đã nghỉ hưu, chuyển công tác): 05 viên chức lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong giai đoạn thanh tra. Viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn; trình tự, thủ tục đã thực hiện đảm bảo theo quy định.

+ Năm 2023: Bổ nhiệm 01 trường hợp; bổ nhiệm lại 01 trường hợp.

+ Năm 2024: Bổ nhiệm lại 03 trường hợp.
1.3. Thực hiện chính sách tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác đối với công chức, viên chức

- Năm 2023:
+ Thực hiện nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung: 14 trường hợp.
+ Thực hiện nâng mức phụ cấp thâm niên: 02 trường hợp.
+ Thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn: 03 trường hợp.
- Năm 2024:

+ Thực hiện nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung: 13 trường hợp.
+ Thực hiện nâng mức phụ cấp thâm niên: 0 trường hợp.
+ Thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn: 03 trường hợp.
- Năm 2025 (từ 01/01/2025 đến 28/02/2025):

+ Thực hiện nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung: 04 trường hợp.
+ Thực hiện nâng mức phụ cấp thâm niên: 0 trường hợp.
+ Thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn: 0 trường hợp.
Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức đảm bảo thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
1.4. Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức

- Thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP số ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 1291/QĐ-BTP ngày 11/8/2021  của Bộ Tư pháp quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; thực hiện Kế hoạch số 3312/KH-UBND ngày 13/5/2022 tỉnh và văn bản số 676/UBND-NC ngày 27/01/2022 của UBND; hướng dẫn của Thanh tra tỉnh tại văn bản số 341/TTr-PCTN ngày 16/3/2022 và hướng dẫn của Sở Nội vụ tại văn bản số 527/SNV-CCVC ngày 26/5/2022, từ ngày 01/01/2023 đến 28/02/2028 Sở Tư pháp thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 02 công chức, cụ thể:
+ Năm 2023: Sở Tư pháp thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 02 công chức.

+ Năm 2024: Chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. Đối tượng đến thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là 06 công chức, viên chức (trong đó: 01 công chức và 05 viên chức), đối tượng đến hạn nhưng chưa chuyển đổi vị trí công tác (trong đó, 01 công chức phụ trách kế toán Sở không có nguồn để chuyển đổi; 03 viên chức phụ trách kế toán của Phòng công chứng số 3,4,5 không có nguồn để chuyển đổi; 01 viên chức phụ trách công tác tổ chức Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đang có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên chưa thực hiện chuyển đổi vị trí trong năm 2024; 01 viên chức phụ trách kế toán Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản mới có nguồn tại đơn vị và đã chuyển đổi vào ngày 01/3/2025).
- Thực hiện điều động, luân chuyển 06 trường hợp là Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở, cụ thể năm 2023 điều động, luân chuyển 05 trường hợp, năm 2024 điều động, luân chuyển 01 trường hợp.
1.5. Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức,viên chức

Thực hiện Luật Cán bộ, công chức 2008; Luật Viên chức 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 165/QĐ-STP ngày 02/8/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với công chức, viên chức Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp đã hướng dẫn các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức hàng năm theo quy định.
· Năm 2023: Tổng số 40 công chức, viên chức đề nghị đánh giá, xếp loại; trong đó, 01 công chức thuộc thẩm quyền đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (Giám đốc); 39 công chức, viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá của Giám đốc Sở Tư pháp (11 công chức, viên chức đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 28 công chức, viên chức đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ); các viên chức, người lao động còn lại do Thủ trưởng Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đánh giá, xếp loại.

· Năm 2024: Tổng số 38 công chức, viên chức đề nghị đánh giá, xếp loại; trong đó, 01 công chức thuộc thẩm quyền đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (Giám đốc); 37 công chức, viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá của Giám đốc Sở Tư pháp (10 công chức, viên chức đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 27 công chức, viên chức đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ); các viên chức, người lao động còn lại do Thủ trưởng Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đánh giá, xếp loại. 

1.6. Công tác thi đua, khen thưởng

a) Công tác đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng các sáng kiến: Từ năm 2023 đến 28/02/2025 Giám đốc Sở Tư pháp đã công nhận 15 đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích cấp cơ sở, cụ thể:
- Năm 2023: Công nhận 07 đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích.
- Năm 2024: Công nhận 08 đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích.
b) Công tác bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Kết quả công tác thi đua khen thưởng từ năm 2023 đến 28/02/2025 như sau:

- Năm 2023:

+ Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp tỉnh: Sở Tư pháp được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận 03 Tập thể Lao động xuất sắc; tặng Bằng khen tỉnh đối với 01 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

+ Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp cơ sở: Giám đốc Sở Tư pháp đã công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến đối với 07 tập thể, danh hiệu Lao động tiên tiến đối với 78 cá nhân và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở đối với 07 cá nhân có thành tích trong năm 2023; tặng giấy khen đối với 05 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua năm 2023.
- Năm 2024:

+ Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp tỉnh: Sở Tư pháp được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận 05 tập thể Tập thể Lao động xuất sắc; Bằng khen tỉnh đối với 02 tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 02 cá nhân.
+ Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp cơ sở: Giám đốc Sở đã công nhận danh hiệu thi đua đối với 06 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 70 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 16 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” thuộc Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp năm 2024; tặng Giấy khen đối với 09 tập thể và 26 cá nhân thuộc Sở Tư pháp đã có thành tích trong phong trào thi đua năm 2024.
- Trong 02 tháng đầu năm 2025: Sở Tư pháp đã có Tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh đối với 01 cá nhân.
c) Tình hình trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng

Thực hiện việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo đúng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Quyết định số 181/QĐ-STP ngày 30/12/204 ban hành Quy chế thực hiện chế độ tiền thưởng tại Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.
2. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra của các cơ quan có thẩm quyền liên quan
- Năm 2023: Không có cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra.

- Năm 2024: 02 cuộc thanh tra (Thanh tra Bộ Nội vụ và Thanh tra Sở Tài chính). Sở Tư pháp đã thực hiện theo đúng quy định.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
 

1. Ưu điểm, kết quả đạt được

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng Sở Tư pháp, sự quan tâm của lãnh đạo Sở mà công tác tuyển dụng; bổ nhiệm công chức, viên chức đều đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, đúng trình tự thủ tục, bảo đảm theo quy hoạch đã được phê duyệt. Việc thực hiện chính sách tiền lương và các chế độ, chính sách, đãi ngộ khác đều được quan và triển khai thực hiện kịp thời. Công tác thi đua, khen thưởng và việc đánh giá xếp loại chất lượng công chức, viên chức thực hiện theo đúng quy định.
2. Tồn tại, hạn chế
Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức vẫn chưa triển khai theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng chưa theo đúng kế hoạch vì thiếu nguồn để chuyển đổi.
3. Nguyên nhân
Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị thì việc chuyển đổi vị trí phụ trách kế toán tại Sở và một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc không thực hiện được với lý do sau:

Đối với vị trí phụ trách kế toán Sở, hiện tại Sở chỉ có 01 công chức có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính kế toán nên không có nguồn để chuyển đổi. Việc chuyển đổi từ viên chức sang công chức khó thực hiện vì hiện tại phụ trách kế toán các đơn vị sự nghiệp ở các địa bàn xa, việc chuyển đổi từ viên chức sang công chức cần đảm bảo các điều kiện. Do đó, tại Sở Tư pháp không có nguồn để chuyển đổi đối với vị trí phụ trách kế toán (Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 124/BC-STP ngày 04/6/2024 gửi Sở Nội vụ số liệu 06 tháng đầu năm 2024 về tình hình thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và đã làm việc với Sở Nội vụ về nội dung này).

Đối với 03 viên chức phụ trách kế toán tại Phòng công chứng số 3, 4, 5 do địa bàn khác nhau (Phòng Công chứng 3 tại huyện Đức Trọng, Phòng Công chứng số 4 tại huyện Đạ Tẻh, Phòng công chứng số 5 tại huyện Đam Rông), nên việc chuyển đổi vị trí kế toán giữa các phòng công chứng không thể thực hiện được vì hiện các viên chức phụ trách kế toán đều là nữ, hoàn cảnh gia đình con còn nhỏ nên không thể đi xa. 
Tuy nhiên năm 2025 Phòng Công chứng số 4 giải thể nên không thực hiện việc chuyển đổi vị trí kế toán.
4. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị Sở Nội vụ mở các lớp tập huấn cho công chức, viên chức phụ trách về công tác quản lý công chức, viên chức tại cơ quan đơn vị nhằm giúp công tác quản lý đảm bảo theo quy định. 

Trên đây là Báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức tại Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng từ ngày 01/01/2023 đến 28/02/2025 của Sở Tư pháp, kính gửi Thanh tra Sở Nội vụ tổng hợp./.
	Nơi nhận:



                                                

- Như kính gửi;

- Ban giám đốc; 
- Trang TTĐT STP;

- Lưu: VT, TH&PBGDPL.                                            

	GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tuyến



